	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN
PHÒNG ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Đà Nẵng, ngày     tháng 09 năm 2021


TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Mã SV
	Họ và tên SV
	Điểm
	Đề xuất của khoa chuyên môn
	Ghi chú xử lý đăng ký

	I. TỔ CƠ BẢN
	 
	 
	 

	CMD225
	Nghe 1
	3
	K12C16557
	ĐẶNG BÁ XUÂN QUỲNH
	Chưa học
	Thông báo sau
	 

	CMD226
	Nói 1
	3
	K12C16307
	ĐỖ THUỲ LINH
	F
	Thông báo sau
	 

	
	
	
	K12C16557
	ĐẶNG BÁ XUÂN QUỲNH
	F
	
	 

	
	
	
	K13C16C114
	NGUYỄN THỊ THẢO HẰNG
	F
	
	 

	CMD227
	Đọc 1
	3
	K12C16557
	ĐẶNG BÁ XUÂN QUỲNH
	F
	Thông báo sau
	 

	CMD224
	Viết 1
	3
	K12C16557
	ĐẶNG BÁ XUÂN QUỲNH
	Chưa học
	Thông báo sau
	 

	CMD228
	Viết 2
	3
	K13C16C114
	NGUYỄN THỊ THẢO HẰNG
	F
	Thông báo sau
	 

	CMH03
	Pháp luật
	2
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: Pháp luật đại cương - Hệ ĐH
	Trùng TKB, đăng ký học kỳ sau hoạc K21

	
	
	
	K13C04A035
	NGUYỄN GIA LỰC
	Chưa học
	Học ghép: Pháp luật đại cương - Hệ ĐH
	Trùng TKB, đăng ký học kỳ sau hoạc K21

	
	
	
	K13C05A029
	NGUYỄN VIẾT ĐẶNG ĐẠI
	Chưa học
	Học ghép: Pháp luật đại cương - Hệ ĐH khóa 2021
	Chờ TB sau

	
	
	
	K13C04A018
	NGUYỄN QUANG HOÀNG
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương - Hệ ĐH khóa 2021
	Chờ TB sau

	SS0030
	
	2
	181C900092
	LƯU THÀNH TRUNG
	D
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	Học ghép: Pháp luật đại cương (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CMH11
	Tiếng Anh 1
	4
	K13C16A027
	LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN
	Chưa học
	Học ghép: TA 1 (3TC) - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	K13C16B072
	PHẠM THỊ XUÂN QUỲNH
	Chưa học
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	FL0010
	
	3
	181C900092
	LƯU THÀNH TRUNG
	D
	Học ghép: TA 1 (3TC) - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900012
	NGUYỄN VĂN HẬU
	D
	Học ghép: TA 1 (3TC) - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900028
	NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
	Cải thiện
	Học ghép: TA 1 (3TC) - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CMH12
	Tiếng Anh 2
	4
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: TA 2 (2TC) - Hệ ĐH và bổ sung 2 TC kỹ năng nói
	Trùng TKB, đăng ký học kỳ sau

	FL0020
	
	3
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	Học ghép: Tiếng anh 2 (4) - Hệ ĐH và bổ sung 01 TC kỹ năng nói
	Đã đăng ký Tiếng anh 2 - 2 tín chỉ

	CMH13
	Tiếng Anh 3
	4
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: TA 3 (2TC) - Hệ ĐH và bổ sung 2 TC kỹ năng nói
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	FL0030
	
	2
	181C900098
	PHẠM TUẤN ANH
	F
	Học ghép: TA 3 (8) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900020
	PHẠM MINH HUY
	F
	Học ghép: TA 3 (16) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900009
	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
	Cải thiện
	Học ghép: TA 3 (2) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	Học ghép: TA 3 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	191C900074
	GIÁP HOÀNG TRUNG HIẾU
	F
	Học ghép: TA 3 (Nhóm 8) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CMH14
	Chính trị 1
	2
	K13C05A025
	NGUYỄN THÀNH HƯNG
	F
	Học ghép: Triết học Mác - Lênin (5) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	K13C15A018
	NGUYỄN HOÀNG Ý TRINH
	Chưa học
	Học ghép: Triết học Mác - Lênin (5) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	K13C16A008
	ĐỖ THỊ BÉ
	F
	Học ghép: Triết học Mác - Lênin (5) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CMH15
	Chính trị 2
	3
	K13C15A018
	NGUYỄN HOÀNG Ý TRINH
	Chưa học
	Học ghép: Kinh tế chính trị - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SS0010
	Chính trị
	5
	191C900031
	NGUYỄN CHÍ PHONG
	Chưa học
	Học ghép: Triết học Mác - Lênin (5) - Hệ ĐH và Kinh tế chính chị học ghép kỳ sau
	Đã đăng ký 01 môn

	CMH08
	Giáo dục thể chất 1
	1
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: GDTC 1 - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CMH08
	Giáo dục thể chất 1
	1
	K13C04A018
	NGUYỄN QUANG HOÀNG
	F
	Học ghép: GDTC 1 - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	HP043
	Giáo dục thể chất 1
	1
	181C900006
	NGUYỄN BÁ THÀNH
	F
	Học ghép: GDTC 1 - Hệ ĐH
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	HP044
	Giáo dục thể chất 2
	1
	181C900006
	NGUYỄN BÁ THÀNH
	F
	Học ghép: GDTC 2 - Hệ ĐH
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	CDC027
	Giáo dục thể chất 3
	1
	CCCT16A028
	NGUYỄN HUY VIỆT
	Chưa học
	Học ghép: GDTC 3 (Cầu lông) (6)
	Đã đăng ký

	KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ
 
	 
	 

	CMH96
	Hình hoạ nâng cao
	2
	K13C04A035
	NGUYỄN GIA LỰC
	Chưa học
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu - Hệ CĐ
	Đã đăng ký

	
	
	
	K13C16A027
	LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN
	Chưa học
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	K13C16B072
	PHẠM THỊ XUÂN QUỲNH
	Chưa học
	
	Đã đăng ký

	CMH361
	Hình họa
	3
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: Hình họa - hệ ĐH
	Đăng ký học kỳ  2

	CMH38
	Giải phẫu
	2
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: Thiết kế đồ họa động và hoạt hình - hệ ĐH
	Trùng TKB

	CMH63
	Luật xa gần
	2
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Biên tập phim kĩ thuật số - hệ CĐ
	Đã đăng ký

	CMD362
	Đồ họa Vector
	2
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Thiết kế hoạt hình 3 chiều  - hệ CĐ
	Đã đăng ký

	CMH126
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	K13C01A038
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	Chưa học
	Học ghép: Tiếng anh chuyên ngành 3 - hệ ĐH
	Trùng TKB

	KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
	 
	 
	 
	 
	 

	CMH42
	Hệ điều hành Linux
	3
	K12C04116
	HOÀNG TRUNG NGUYÊN
	F
	Có kế hoạch môn thay thế sau
	Chờ thông báo

	CMH42
	Hệ điều hành Linux
	3
	K13C05A024
	VÕ HUY KHOA
	D
	Có kế hoạch môn thay thế sau
	 

	CMH54
	Lập trình cơ bản
	3
	K13C05A024
	VÕ HUY KHOA
	D
	Học ghép Tin học đại cương hệ ĐH
	Chờ thông báo

	CMD86
	Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server
	3
	K12C04400
	NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG
	F
	Học ghép: Cơ sở dữ liệu - Hệ ĐH - K21
	Chờ thông báo

	FL0040
	Tiếng Anh Chuyên ngành
	2
	181C900006
	NGUYỄN BÁ THÀNH
	F
	Học ghép: Tiếng Anh chuyên ngành 1 - Hệ ĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	FL0040
	Tiếng Anh Chuyên ngành
	2
	191C900031
	NGUYỄN CHÍ PHONG
	F
	Học ghép: Tiếng Anh chuyên ngành 1 - Hệ ĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CMH04
	Tin học
	3
	K12C16557
	ĐẶNG BÁ XUÂN QUỲNH
	Chưa học
	Học ghép: Tin học đại cương - HĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CS0042
	Tin học
	3
	191C900100
	PHẠM HOÀNG THIỆN
	F
	Học ghép: Tin học đại cương - HĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CS0042
	Tin học
	3
	181C900096
	BÙI ĐOÀN XUÂN VỸ
	D
	Học ghép: Tin học đại cương - HĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	IT0030.01
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	191C900006
	LÊ MINH ĐỨC
	Chưa học
	Mở lớp bổ sung trong kỳ
	 

	IT0030.01
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	191C900008
	LÊ DŨNG
	Chưa học
	
	Chưa có đơn

	IT0030.01
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	191C900031
	NGUYỄN CHÍ PHONG
	Chưa học
	
	Nộp đơn 24/8

	CMD158
	Thực tập thực tế CNTT
	1
	K12C04094
	NGUYỄN HOÀNG MINH THÀNH
	F
	Thông báo sau
	Chờ thông báo

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900066
	TRẦN VĂN CHIẾN
	C
	Học ghép: Thiết kế web - HĐH -K21
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	181C900096
	BÙI ĐOÀN XUÂN VỸ
	Cải thiện
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900028
	NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
	Cải thiện
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900020
	PHẠM MINH HUY
	D
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900025
	TRẦN HUỲNH LỢI
	D
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900002
	PHẠM BIÊN
	D
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0012
	Thiết kế web căn bản
	2
	191C900012
	NGUYỄN VĂN HẬU
	D
	
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900066
	TRẦN VĂN CHIẾN
	D
	Học ghép: Đồ án cơ sở 1 - HĐH - K21
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900012
	NGUYỄN VĂN HẬU
	D
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900002
	PHẠM BIÊN
	D
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900020
	PHẠM MINH HUY
	D
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900028
	NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
	Cải thiện
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900025
	TRẦN HUỲNH LỢI
	D
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900094
	NGUYỄN QUANG QUYỀN
	D
	
	

	SE0021
	Dự án Web Front - End
	1
	191C900039
	TÔ TỰ THANH TÂM
	Cải thiện
	
	

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900031
	NGUYỄN CHÍ PHONG
	F
	Mở lớp bổ sung trong kỳ
	Nộp đơn 23/8

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0023.01
	Dự án Web Back - End
	1
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	SE0022.01
	Lập trình Mobile Application
	3
	181C900006
	NGUYỄN BÁ THÀNH
	F
	Học ghép: Lập trình di động - Hệ CĐ
	Đã đăng ký

	CS0012
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Cơ sở dữ liệu - Hệ ĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	CS0022
	Kỹ thuật lập trình
	3
	191C900110
	ĐOÀN XUÂN VIỄN
	F
	Học ghép: Tin học ĐC - Hệ ĐH - K21
	Chờ thông báo

	
	
	
	191C900124
	HOÀNG VĂN ANH
	C
	
	

	
	
	
	181C900096
	BÙI ĐOÀN XUÂN VỸ
	D
	
	

	CMH65
	Mạng máy tính
	3
	K13C05A024
	VÕ HUY KHOA
	D
	Học ghép: Mạng máy tính (1) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CMH65
	Mạng máy tính
	3
	K13C04A018
	NGUYỄN QUANG HOÀNG
	F
	Học ghép: Mạng máy tính (4) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CS0033
	Mạng máy tính
	2
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Mạng máy tính (1) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900119
	NGUYỄN NHẬT NAM
	F
	Học ghép: Mạng máy tính (3) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900012
	NGUYỄN VĂN HẬU
	D
	Học ghép: Mạng máy tính (1) - Hệ ĐH
	Đã đăng ký

	CMD360
	Lập trình Java
	3
	K13C05A029
	NGUYỄN VIẾT ĐẶNG ĐẠI
	Chưa học
	Học ghép: Lập trình hướng đối tượng - Hệ ĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	EL0022
	Lập trình hướng đối tượng với Java
	3
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Lập trình hướng đối tượng - Hệ ĐH - K21
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	Chưa có lịch, chờ TB sau

	IS0010.01
	Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm
	3
	181C900098
	PHẠM TUẤN ANH
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (2) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900028
	NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (2) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900039
	TÔ TỰ THANH TÂM
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (2) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	Học ghép: Phân tích và thiết kế hệ thống (11) - Hệ ĐH - K20
	Đã đăng ký

	SE0022
	Dự án Desktop Application
	3
	181C900092
	LƯU THÀNH TRUNG
	D
	Mở lớp bổ sung trong kỳ
	Chờ thông báo

	
	
	
	181C900108
	NGUYỄN PHƯỚC LÂM
	F
	
	

	
	
	
	181C900073
	NGUYẾN THẾ LONG
	F
	
	

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	SE0023
	Dự án Web Application
	3
	181C900070
	DUANGKANYA MA
	F
	 Mở lớp bổ sung trong kỳ
	Chờ thông báo

	
	
	
	181C900071
	THEPKHAMPHONG SOMXAY
	F
	
	

	
	
	
	181C900101
	HOÀNG ĐỨC CƯỜNG
	F
	
	

	
	
	
	181C900167
	PHILAVONG TAIPHICHANH
	F
	
	

	
	
	
	181C900168
	PHOMMACHAK BOUNTHE
	F
	
	

	SE0032
	Lập trình web với ASP.NET
	3
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	Mở lớp bổ sung trong kỳ
	Chờ thông báo

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	
	
	
	191C900063
	PHẠM NGUYỄN VIẾT CẢNH
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900071
	PHẠM TIẾN DUY
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900073
	TRÀ THỊ KIM HẰNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900074
	GIÁP HOÀNG TRUNG HIẾU
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900075
	NGUYỄN VĂN HIẾU
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900076
	LÊ TRẦN CÔNG HOÀNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900080
	TRÀ TẤN HƯỞNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900110
	ĐOÀN XUÂN VIỄN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900122
	PHAN NGỌC THỊNH
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900124
	HOÀNG VĂN ANH
	Chưa học
	
	

	SE0042
	Ngôn ngữ lập trình C#
	3
	191C900041
	MAI VĂN THẮNG
	F
	Mở lớp bổ sung trong kỳ
	Chờ thông báo

	
	
	
	191C900013
	BÙI ĐOÀN VĂN HIẾU
	F
	
	

	
	
	
	191C900025
	TRẦN HUỲNH LỢI
	D
	
	

	
	
	
	191C900039
	TÔ TỰ THANH TÂM
	Cải thiện
	
	

	
	
	
	191C900045
	LÊ ANH TÍN
	F
	
	

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	
	
	
	191C900066
	TRẦN VĂN CHIẾN
	D
	
	

	SE0072
	Lập trình Java nâng cao
	3
	181C900098
	PHẠM TUẤN ANH
	F
	Học ghép với K21 hệ ĐH vào kì sau 
	Chờ đăng ký học kỳ sau

	
	
	
	181C900101
	HOÀNG ĐỨC CƯỜNG
	F
	
	

	
	
	
	181C900112
	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
	F
	
	

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	
	
	
	191C900119
	NGUYỄN NHẬT NAM
	F
	
	

	
	
	
	181C900113
	TRẦN CÔNG PHƯƠNG
	F
	
	

	SE0082
	Ngôn ngữ lập trình PHP
	3
	181C900092
	LƯU THÀNH TRUNG
	D
	Mở lớp riêng 
	Chờ thông báo

	
	
	
	181C900101
	HOÀNG ĐỨC CƯỜNG
	F
	
	

	
	
	
	181C900112
	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
	F
	
	

	
	
	
	191C900009
	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
	Cải thiện
	
	

	
	
	
	191C900020
	PHẠM MINH HUY
	D
	
	

	
	
	
	191C900028
	NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
	Cải thiện
	
	

	
	
	
	191C900039
	TÔ TỰ THANH TÂM
	Cải thiện
	
	

	
	
	
	191C900041
	MAI VĂN THẮNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	
	
	
	191C900065
	TRẦN MINH CHIẾN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900066
	TRẦN VĂN CHIẾN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900089
	TRƯƠNG CÔNG NGUYÊN
	Bổ sung
	
	

	
	
	
	191C900093
	HUỲNH VĂN QUÝ
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900091
	NGUYỄN TẤN PHÁT
	Bổ sung
	
	

	
	
	
	191C900096
	HUỲNH HOÀI TÂM
	 
	
	

	
	
	
	191C900100
	PHẠM HOÀNG THIỆN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900101
	PHAN NGUYỄN TÍN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900105
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900107
	VĂN QÚY VIÊN
	Chưa học
	
	

	SE0122
	Kiểm thử phần mềm
	3
	181C900098
	PHẠM TUẤN ANH
	F
	Mở lớp riêng 
	Chờ thông báo

	
	
	
	191C900020
	PHẠM MINH HUY
	F
	
	

	
	
	
	191C900004
	TRẦN CÔNG DANH
	 
	
	

	
	
	
	191C900009
	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
	F
	
	

	
	
	
	191C900014
	KIỂM THỬ PHẦN MỀM
	BS
	
	

	
	
	
	191C900050
	PHENGSOUVANNAVONG KONVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900051
	CHANTHAMIXAY PALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900052
	CHANTHAVONG THONGSAVATH
	F
	
	

	
	
	
	191C900053
	PHOMMATHEP PHONEVILAY
	F
	
	

	
	
	
	191C900054
	XAIYASENG THAVONE
	F
	
	

	
	
	
	191C900056
	SYSOUTTA KHAMSAMAI
	F
	
	

	
	
	
	191C900057
	KEOPANYA PINDALA
	F
	
	

	
	
	
	191C900059
	SOUPHAKONE KEONETH
	F
	
	

	
	
	
	191C900063
	PHẠM NGUYỄN VIẾT CẢNH
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900071
	PHẠM TIẾN DUY
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900073
	TRÀ THỊ KIM HẰNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900074
	GIÁP HOÀNG TRUNG HIẾU
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900075
	NGUYỄN VĂN HIẾU
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900076
	LÊ TRẦN CÔNG HOÀNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900079
	NGUYỄN MINH HƯNG 
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900080
	TRÀ TẤN HƯỞNG
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900110
	ĐOÀN XUÂN VIỄN
	Chưa học
	
	

	
	
	
	181C900113
	TRẦN CÔNG PHƯƠNG
	F
	
	

	
	
	
	191C900119
	NGUYỄN NHẬT NAM
	F
	
	

	
	
	
	191C900122
	PHAN NGỌC THỊNH
	Chưa học
	
	

	
	
	
	191C900124
	HOÀNG VĂN ANH
	Chưa học
	
	

	GM0012
	Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh
	2
	191C900031
	NGUYỄN CHÍ PHONG
	F
	Có kế hoạch môn thay thế sau
	Nộp đơn 23/8

	
	
	
	191C900044
	PHẠM VIỆT TIẾN
	???
	
	Nộp đơn 28/8

	CS0032
	Kỹ thuật máy tính và mạng
	3
	181C900018
	NGUYỄN VĂN HÙNG
	D
	Học ghép: Kiến trúc máy tính - HĐH - K21
	Chờ đăng ký học kỳ sau



